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STT Trạm y tế Địa chỉ, email liên hệ

1 Trạm y tế Phường Ba Đình Số 101, phố Quán Thánh, Phường Ba Đình, Thành
phố Hà Nội

2 Trạm y tế Phường Ngọc Hà Số 03 Quần Ngựa, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội

3 Trạm y tế Phường Giảng Võ 148C Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Thành Phố Hà
Nội

4 Trạm y tế Phường Hoàn
Kiếm Số 47, Phố Hàng Bồ, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

5 Trạm y tế Phường Cửa Nam Số 50C, Phố Hàng Bài, Phường Cửa Nam, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

6 Trạm y tế Phường Phú
Thượng Số 3, phố Phú Gia, Phú Thượng, Hà Nội

7 Trạm y tế Phường Hồng Hà

Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm - 68 Âu Cơ -
Hồng Hà - Hà Nội

Hoặc địa chỉ
email: kiemsoatdichtythongha68@gmail.com

8 Trạm y tế Phường Tây Hồ 695 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội

9 Trạm y tế Phường Bồ Đề Điểm y tế Ngọc Thụy - Ngõ 268 đường Ngọc Thụy,
Hà Nội

10 Trạm y tế Phường Việt Hưng

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Khoa Phòng bệnh và ATTP –-
Trạm Y tế phường Việt Hưng

Tầng 4 Trạm Y tế phường Việt Hưng, Ngõ 1 phố Bùi
Thiện Ngộ

11 Trạm y tế Phường Phúc Lợi Ngõ 557 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi,
TP Hà Nộ

12 Trạm y tế Phường Long Biên 24, Phố Trạm, Tổ 13 Phường Long Biê, Làng Trạm,
Long Biên, Hà Nội

13 Trạm y tế Phường Nghĩa Đô Số 22 Phạm Tuấn Tài, Phường Nghĩa Đô, Thành phố
Hà Nội

14 Trạm y tế Phường Cầu Giấy Lô E2, Khu ĐTM Cầu Giấy, đường Dương Đình
Nghệ, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

15 Trạm y tế Phường Yên Hòa Số 77, ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

16 Trạm y tế Phường Ô Chợ Nộp trực tiếp tại: Khoa Phòng bệnh, An toàn thực



Dừa phẩm - Tầng 4, Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa

Địa chỉ: Ngõ 307 Giảng Võ, Hà Nội

Hoặc gửi bản scan có dấu qua
email: lethuhangocd@gmail.com

17 Trạm y tế Phường Láng Số 9 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP
Hà Nội

18 Trạm y tế Phường Văn Miếu
- Quốc Tử Giám

Nơi tiếp nhận hồ sơ: tại Khoa Phòng bệnh, an toàn
thực phẩm - Trạm Y tế phường, số 62 Ngõ Quán

Hoặc qua email. phongbenhvmqtg@gmail.com

19 Trạm y tế Phường Kim Liên

Trạm Y tế phường Kim Liên, số 33 Tây Sơn, phường
Kim Liên, thành phố Hà Nội;

Hoặc gửi bản mềm định dạng PDF qua
email: khoaphongbenhattpphuongkimlien@gmail.co
m

20 Trạm y tế Phường Đống Đa

Nộp tại Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm - Trạm
Y tế phường Đống Đa, số 10 ngõ 122 đường Láng,
Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc gửi bản scan có dấu qua
email: ytccdongda7@gmail.com.

21 Trạm y tế Phường Hai Bà
Trưng

16 Phạm Đình Hổ, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố
Hà Nội

22 Trạm y tế Phường Vĩnh Tuy 25C Ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Tuy
23 Trạm y tế Phường Bạch Mai Số 01 Phố Quỳnh Mai, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội

24 Trạm y tế Phường Vĩnh Hưng Số 140 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, TP HàNội

25 Trạm y tế Phường Định Công M4 TT6 Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, TP Hà
Nội

26 Trạm y tế Phường Tương Mai 337 phố Vọng, Phường Tương Mai, TP Hà Nội

27 Trạm y tế Phường Lĩnh Nam Số 11 Ngõ 685 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam,
TP Hà Nội

28 Trạm y tế Phường Hoàng Mai Số 5 ngõ 4 phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội

29 Trạm y tế Phường Hoàng Liệt

Gửi bản giấy có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, ký tên,
đóng dấu về Trạm Y tế phường Hoàng Liệt , số 1
ngách 2/1, Tổ 12, Phường Hoàng Liêt, Tp Hà Nội;

Hoặc gửi bản mềm định dạng PDF qua
emai: tythoangliet@gmail.com.

30 Trạm y tế Phường Yên Sở Cổ Điển B, Phường Yên Sở, TP Hà Nội,



31 Trạm y tế Phường Phương
Liệt

Số 5 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, TP Hà
Nội

32 Trạm y tế Phường Khương
Đình

Khoa phòng bệnh, An toàn thực phẩm - Trạm Y tế
phường Khương Đình

Địa chỉ: Số 23 ngõ 282 đường Khương Đình - Hà
Nội.

33 Trạm y tế Phường Thanh
Xuân

Số 1 ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội

34 Trạm y tế Xã Sóc Sơn Tổ 4, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam
35 Trạm y tế Xã Kim Anh Phú Thịnh, Xã Kim Anh, TP Hà Nội
36 Trạm y tế Xã Trung Giã Thôn 5, Xã Trung Giã, TP Hà Nội
37 Trạm y tế Xã Đa Phúc Ba Hàng, Xã Đa Phúc, TP Hà Nội
38 Trạm y tế Xã Nội Bài Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

39 Trạm y tế Xã Đông Anh Khu đấu giá đất, đường Đản Dị, xã Đông Anh, TP Hà
Nội

40 Trạm y tế Xã Phúc Thịnh Quốc lộ 23B, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội
41 Trạm y tế Xã Thư Lâm Thôn Châu Phong, Xã Thư Lâm, TP Hà Nội
42 Trạm y tế Xã Thiên Lộc Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
43 Trạm y tế Xã Vĩnh Thanh Thôn Đồng Nhân, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội
44 Trạm y tế Xã Phù Đổng Số 515 Hà Huy Tập, Xã Phù Đổng, TP Hà Nội

45 Trạm y tế Xã Thuận An Số 191 đường Dương Đức Hiền, Xã Thuận An, TP
Hà Nộ

46 Trạm y tế Xã Gia Lâm Khu đô thị mới 31ha, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

47 Trạm y tế Xã Bát Tràng

Nơi nhận báo cáo: Khoa Phòng Bệnh-Trạm Y tế xã
Bát Tràng

Địa chỉ: Số 348 đường Đa Tốn, xã Bát Tràng, TP Hà
Nội

Gmail: kpbtytbattrang@gmail.com
48 Trạm y tế Phường Từ Liêm Email tiếp nhận báo cáo: tyttuliem2025@gmail.com

49 Trạm y tế Phường Thượng
Cát

Email tiếp nhận báo
cáo: khoaphongbenhttyttc@gmail.com

50 Trạm y tế Phường Đông NgạcSố 46, đường Đông Thắng, P. Đông Ngạc, quận BắcTừ Liêm, Hà Nội

51 Trạm y tế Phường Xuân Đỉnh Số 2, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh,TP Hà Nội

52 Trạm y tế Phường Tây Tựu Số 132 đường Cầu Diễn, Phường Tây Tựu, TP Hà
Nội

53 Trạm y tế Phường Phú Diễn
Báo cáo đề nghị gửi về Trạm Y tế phường Phú Diễn
theo một trong các địa chỉ sau:



Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng – Điểm Y tế Mai Dịch

- Địa chỉ: Số 33, ngõ 105 Doãn Kế Thiện, phường
Phú Diễn

Số điện thoại: 0364.709.073

Đ/c Nguyễn Mạnh Tiến – Trạm Y tế phường Phú
Diễn

- Địa chỉ: Số 224 Phú Diễn, phường Phú Diễn

- Số điện thoại: 0984.756.290

54 Trạm y tế Phường Xuân
Phương TDP số 3, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội

55 Trạm y tế Phường Tây Mỗ Số 371 đường Đại Mỗ - Phường Tây Mỗ - TP Hà Nội
56 Trạm y tế Phường Đại Mỗ Số 74 đường Trung Văn, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội
57 Trạm y tế Xã Thanh Trì Số 1, ngách 373/37, đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì
58 Trạm y tế Phường Thanh Liệt Thôn Tràng, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội

59 Trạm y tế Xã Đại Thanh
Nộp tại điểm y tế Tam Hiệp (trạm y tế Tam Hiệp cũ)
hoặc liên hệ số điện thoại 0949905869 để được
hướng dẫn

60 Trạm y tế Xã Ngọc Hồi Thôn Đại Áng, Xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội

61 Trạm y tế Xã Nam Phù Đường Trường Thọ, thôn 1 Đông Mỹ, Xã Nam Phù,
TP Hà Nội

62 Trạm y tế Xã Yên Xuân Thôn 4 Tiến Xuân, Xã Yên Xuân, TP Hà Nội
63 Trạm y tế Xã Quang Minh Thôn Nội Đồng, Xã Quang Minh, TP Hà Nội
64 Trạm y tế Xã Yên Lãng Thôn Bồng Mạc, Xã Yên Lãng, Thành phố Hà Nội
65 Trạm y tế Xã Tiến Thắng Thôn Văn Lôi, Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội
66 Trạm y tế Xã Mê Linh Thôn Phố Yên, Xã Mê Linh, TP Hà Nội

67 Trạm y tế Phường Kiến Hưng

Nộp báo cáo y tế lao động đến

Đ/c Quỳnh 0936226869

Điểm Y tế Phú La, tdp 6P Kiến Hưng

68 Trạm y tế Phường Hà Đông

Gmail: thanhngoan2203@gmail.com (cán bộ phụ
trách)

Điện thoại: 0396.139.023

69 Trạm y tế Phường Yên Nghĩa Số 12 ngõ 234 đường Quyết Thắng, TDP 8, PhườngYên Nghĩa, TP Hà Nội

70 Trạm y tế Phường Phú Lương Số 54 đường Phú Cường TDP 6, Phường Phú Lương,Thành phố Hà Nội
71 Trạm y tế Phường Sơn Tây Số 1 Phố Lê Lợi, Phường Sơn Tây, TP Hà Nội



72 Trạm y tế Phường Tùng
Thiện

Số 97 Đường Thanh Mỹ, TDP Thủ Trung, Phường
Tùng Thiện, TP Hà Nội

73 Trạm y tế Xã Đoài Phương Số 61 Thôn Thống Nhất, Xã Đoài Phương, Thành
phố Hà Nội

74 Trạm y tế Xã Quảng Oai Đường Gò Sóc, khu hành chính 2, Xã Quảng Oai, TP
Hà Nội

75 Trạm y tế Xã Cổ Đô Thôn Hoắc Châu, Xã Cổ Đô, TP Hà Nội
76 Trạm y tế Xã Minh Châu Khu 4 - thôn Chu Chàng, Xã Minh Châu, TP Hà Nội
77 Trạm y tế Xã Vật Lại Thôn Vật Lại 1, Xã Vật Lại, TP Hà Nội
78 Trạm y tế Xã Bất Bạt Thôn Đan Thê, Xã Bất Bạt, TP Hà Nội
79 Trạm y tế Xã Suối Hai Số 65 thôn Yên Thành, Xã Suối Hai, TP Hà Nội
80 Trạm y tế Xã Ba Vì Thôn Mộc, Xã Ba Vì, TP Hà Nội
81 Trạm y tế Xã Yên Bài Thôn Bặn, Xã Yên Bài, TP Hà Nội
82 Trạm y tế Xã Phúc Thọ Tổ dân phố số 6, Xã Phúc Thọ, TP Hà Nội
83 Trạm y tế Xã Phúc Lộc Thôn 4, Xã Phúc Lộc, TP Hà Nội
84 Trạm y tế Xã Hát Môn Số 2, Ngọc Tảo 9, xã Hát Môn, Hà Nội
85 Trạm y tế Xã Đan Phượng Thôn Đông Khê, Xã Đan Phượng, TP Hà Nội
86 Trạm y tế Xã Liên Minh Số 1 đường Thọ Xuân, Xã Liên Minh, TP Hà Nội
87 Trạm y tế Xã Ô Diên Số 1 đường Phan Xích, Xã Ô Diên, TP Hà Nội
88 Trạm y tế Xã Hoài Đức Đang cập nhật...
89 Trạm y tế Xã Dương Hòa Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Hòa, TP Hà Nội

90 Trạm y tế Xã Sơn Đồng Thôn Ngã Tư, đường Sơn Đồng, Xã Sơn Đồng, TP
Hà Nội

91 Trạm y tế Xã An Khánh Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, TP Hà Nội

92 Trạm y tế Phường Dương Nội

Nơi nhận báo cáo: Trạm Y tế phường Dương Nội.

Cán bộ phụ trách: Đồng chí Vũ Thị Thoa – Viên chức
Trạm Y tế phường Dương Nội

Số điện thoại: 0762.286.763

93 Trạm y tế Xã Quốc Oai Phố Đồng Hương, TDP Du Nghệ, Xã Quốc Oai, TP
Hà Nội

94 Trạm y tế Xã Kiều Phú Đại Phu, Xã Kiều Phú, TP Hà Nội

95 Trạm y tế Xã Hưng Đạo

Email nhận báo cáo: kpbhungdao@gmail.com

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Thị Xuân Ngọc - 0971 064
668.

96 Trạm y tế Xã Phú Cát Thôn Bạch Thạch, Xã Phú Cát, TP Hà Nội

97 Trạm y tế Xã Thạch Thất Số 5, đường 419, thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Thất, TP
Hà Nội

98 Trạm y tế Xã Hạ Bằng Thôn Phú Đa 1, Xã Hạ Bằng, TP Hà Nội
99 Trạm y tế Xã Hòa Lạc Thôn 1, Xã Hòa Lạc, TP Hà Nội



100 Trạm y tế Xã Tây Phương Thôn Thái Hoà, Xã Tây Phương, TP Hà Nội

101 Trạm y tế Phường Chương
Mỹ TDP phố Nội An, Phường Chương Mỹ, TP Hà Nội

102 Trạm y tế Xã Phú Nghĩa Thôn Nhật Tiến, Xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội
103 Trạm y tế Xã Xuân Mai Thôn Tiên Xuân, Xã Xuân Mai, TP Hà Nội
104 Trạm y tế Xã Quảng Bị Thôn Ứng Hoà, Xã Quảng Bị, TP Hà Nội
105 Trạm y tế Xã Trần Phú Thôn Quyết Tiến, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
106 Trạm y tế Xã Hòa Phú Thôn Trung, Xã Hòa Phú, TP Hà Nội

107 Trạm y tế Xã Thanh Oai

Liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách chương trình
qua Trạm Y tế xã Thanh Oai tại địa chỉ: Phố Kim
Bài, Xã Thanh Oai, TP Hà Nội

Số điện thoại: 0916 874 282

108 Trạm y tế Xã Bình Minh Số nhà 177, thôn Sinh Liên, Xã Bình Minh, TP Hà
Nội

109 Trạm y tế Xã Tam Hưng Thôn Gia Vĩnh, Xã Tam Hưng, TP Hà Nội
110 Trạm y tế Xã Dân Hòa Số 23 đương Liên xã, Xã Dân Hòa, TP Hà Nội
111 Trạm y tế Xã Thường Tín Thôn Nhân Hiền, Xã Thường Tín, TP Hà Nội
112 Trạm y tế Xã Hồng Vân Thôn Hạ Thái, Xã Hồng Vân, TP Hà Nội
113 Trạm y tế Xã Thượng Phúc Thôn Ba Lăng, Xã Thượng Phúc, TP Hà Nội
114 Trạm y tế Xã Chương Dương Thôn An Duyên, Xã Chương Dương, TP Hà Nội
115 Trạm y tế Xã Phú Xuyên Tiểu Khu Thao Chính, Xã Phú Xuyên, TP Hà Nội
116 Trạm y tế Xã Phượng Dực Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, TP Hà Nội
117 Trạm y tế Xã Chuyên Mỹ Chính Vân, Xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội
118 Trạm y tế Xã Đại Xuyên Vĩnh ninh, Xã Đại Xuyên, TP Hà Nội
119 Trạm y tế Xã Vân Đình Số 3, Thanh Ấm, Xã Vân Đình, TP Hà Nội
120 Trạm y tế Xã Ứng Thiên Thôn Trung Thịnh, Xã Ứng Thiên, TP Hà Nội
121 Trạm y tế Xã Ứng Hòa Thôn Mỹ Cầu, Xã Ứng Hòa, TP Hà Nội
122 Trạm y tế Xã Hòa Xá Thôn Ngoại Hoàng, Xã Hòa Xá, TP Hà Nội
123 Trạm y tế Xã Mỹ Đức Số 194, đường Đại Nghĩa, Xã Mỹ Đức, TP Hà Nội
124 Trạm y tế Xã Phúc Sơn Thôn Vĩnh Lạc, Xã Phúc Sơn, TP Hà Nội

125 Trạm y tế Xã Hồng Sơn Ngõ 36 đường TL 419, thôn Thượng, Xã Hồng Sơn,
TP Hà Nội

126 Trạm y tế Xã Hương Sơn Số 102 thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, TP Hà Nội


